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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 152317446 Hà Thị Lan Anh B15KKT 10 9 9 9 9.1 Chên pháøy Mäüt

2 152317454 Hoàng Linh Giang B15KKT 10 8 9 8.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

3 152317455 Trần Thị Thu Giang B15KKT 9 9 9 8.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

4 152317459 Nguyễn Thị Hoàng B15KKT 10 9 9 8.5 8.8 Taïm pháøy Taïm

5 152317460 Phan Tôn Nữ Nguyên Hồng B15KKT 10 8 9 8.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

6 152317463 Nguyễn Thị Hường B15KKT 10 8 8 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

7 152317467 Huỳnh Nguyễn Mẫn B15KKT 9 9 8 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

8 152317468 Hoàng Thị Mận B15KKT 9 9 9 9 9.0 Chên

9 152317470 Nguyễn Thị Thanh Minh B15KKT 9 9 9 9 9.0 Chên

10 152317472 Nguyễn Thị Phương Nga B15KKT 10 8 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

11 152317474 Lê Thị Ngân B15KKT 10 0 9 9 8.2 Taïm pháøy Hai

12 152317476 Nguyễn Thị Ngân B15KKT 10 8 9 9 9.0 Chên

13 152317477 Huỳnh Ngọc Hải Nguyên B15KKT 0 0 0 HP 0.0 Khäng

14 152317478 Trần Thị Minh Nguyệt B15KKT 8 8 8.5 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

15 152317479 Nguyễn Thị Nhân B15KKT 8 8 8 9 8.6 Taïm pháøy Saïu

16 152317480 Lê Thị Nhung B15KKT 8 8 9.5 9 8.9 Taïm pháøy Chên

17 152317486 Huỳnh Mai Phương B15KKT 8 9 9 9 8.9 Taïm pháøy Chên

18 152317487 Nguyễn Thị Phương B15KKT 0 0 0 HP 0.0 Khäng

19 152317488 Trần Thị Việt Phương B15KKT 8 8 9 9.5 9.1 Chên pháøy Mäüt

20 152317489 Nguyễn Văn Quý B15KKT 0 0 0 HP 0.0 Khäng

21 152317491 Vũ Thị Sen B15KKT 9 8 7 8 7.9 Baíy pháøy Chên

22 152317492 Trần Thị Ngọc Tâm B15KKT 10 9 9 8 8.6 Taïm pháøy Saïu

23 152317493 Trần Thị Phương Thanh B15KKT 8 9 8.5 8 8.2 Taïm pháøy Hai

24 152317496 Nguyễn Thị Thu Thảo B15KKT 9 9 9 9 9.0 Chên

25 152317497 Phạm Thị Thắm B15KKT 0 0 0 HP 0.0 Khäng

26 152317499 Nguyễn Thị Dung Thuận B15KKT 10 9 9 9 9.1 Chên pháøy Mäüt

27 152317501 Trương Thị Thủy B15KKT 0 0 0 HP 0.0 Khäng

28 152317503 Văn Thị Thương B15KKT 8 8 9 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

29 152317504 Hoàng Thị Hiền Trang B15KKT 0 0 0 HP 0.0 Khäng
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30 152317506 Nguyễn Quỳnh Trang B15KKT 10 8 9 8 8.5 Taïm pháøy Nàm

31 152317508 Huỳnh Thị Trâm B15KKT 10 8 8 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

32 152317511 Hồ Quốc Trung B15KKT 10 9 9 9 9.1 Chên pháøy Mäüt

33 152317512 Nguyễn Công Tuấn B15KKT 9 8 9 8 8.4 Taïm pháøy Bäún

34 152317514 Nguyễn Thị Thúy Vôn B15KKT 9 9 9 8 8.5 Taïm pháøy Nàm

35 152327015 Phạm Đình Duy B15KKT 10 8.5 9 9 9.1 Chên pháøy Mäüt

STT SL

1 29

2 6
35

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09 năm 2011
LẬP BẢNG TTĐT TỪ XA & T.XUYÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Kim Đức TS. Hồ Văn Nhàn ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 83%

Số sinh viên nợ 17%
TỔNG CỘNG : 100%
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